
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT TRÊN ĐỊA BÀN  

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT)  

         

  Kỳ báo cáo: Năm 2015   

         

 Kính gởi: Bộ Thông tin và Truyền thông  

         

 1. Sản lượng dịch vụ cung cấp 
 

Mã 

số 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Phát sinh 

trong kỳ 

Lũy kế 

từ đầu 

năm 

đến kỳ 

báo 

cáo 

Ghi 

chú 

A B 1 2 3 4 

1.1 Bưu phẩm thường đi trong nước Kg 16.928 16.983  

1.2 Bưu phẩm thường đi quốc tế Kg 448.062 459.218  

1.3 Bưu phẩm thường từ quốc tế đến Kg 1.040 1.040  

1.4 
Bưu kiện thường đi trong nước 

Cái 3.841 3.841  

1.5 Kg 43.133 43.492  

1.6 
Bưu kiện thường đi quốc tế 

Cái 599.124 635.685  

1.7 Kg 613.785 633.732  

1.8 
Bưu kiện thường từ quốc tế đến 

Cái 252.573 260.126  

1.9 Kg 3.016 3.053  

1.10 Bưu gửi, hàng gửi chuyển phát nhanh 

(CPN) các loại đi trong nước 

Cái 2.867 2.873  

1.11 Kg 696.604 742.603  

1.12 Bưu gửi, hàng gửi CPN các loại đi 

quốc tế 

Cái 465.476 496.885  

1.13 Kg 52.702 52.702  

1.14 Bưu gửi, hàng gửi CPN các loại từ 

quốc tế đến 

Cái 159.604 159.604  

1.15 Kg 259.486 259.486  

1.16 Thư, điện chuyển tiền đi trong nước Cái, bức 723.951 723.951  

1.17 Số tiền chuyển Tr. Đồng 0 0  

1.18 
Thư, điện chuyển tiền từ liên tỉnh, quốc 

tế đến 
Cái, bức 

0 0 
 

1.19 Số tiền chuyển Tr. Đồng 0 0  

1.20 Thư, điện chuyển tiền đi quốc tế Cái, bức 2.230 2.230  

1.21 Số tiền chuyển Tr. Đồng 1.907 1.907  

 Phát hành (chuyển phát) báo, tạp chí   0 0  

1.22 Báo, tạp chí trung ương 
1000 tờ, 

cuốn 1.773 1.773 
 

1.23 Báo, tạp chí địa phương 
1000 tờ, 

cuốn 16.928 16.983 
 

1.24 Báo, tạp chí nhập khẩu 
1000 tờ, 

cuốn 448.062 459.218 
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1.25 Báo, tạp chí loại khác 
1000 tờ, 

cuốn 1.040 1.040 
 

 
2. Doanh thu, chi phí, nộp ngân sách từ hoạt động bưu chính, chuyển phát (đơn 

vị tính: Triệu đồng) 

Mã 

số 
Chỉ tiêu 

Số do doanh nghiệp tự 

hạch toán 
Ghi chú 

A B 1 2 

2.1 Tổng doanh thu phát sinh 84.789 
Cột 1: Ghi số tổng hợp 

theo số liệu do cơ quan 

Thuế xác định. Doanh 

nghiệp nào chưa có số 

liệu do cơ quan Thuế 

xác định thì lấy số tự 

hạch toán của DN đó 

2.2 
Tổng số các khoản đã nộp ngân sách 

địa phương.  
3.157 

2.3 

Tổng giá trị đầu tư thực hiện (Số liệu 

của Viettel An Giang và Bưu điệ n tỉnh 

An Giang) 

1.522 

*.Ghi chú: Số liệu của Viettel An Giang, Bưu điện tỉnh An Giang, Công ty CP 247 và Công 

ty CP DV CPN Phương Trang Futa.  

 

 3. Hạ tầng, nhân lực và trang thiết bị 
 

Mã 

số 
Tên chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 
Số tăng Số giảm 

Số có 

đến cuối 

kỳ báo 

cáo 

Ghi 

chú 

 

A B C 1 2 3 4 

3.1 
Tổng số điểm giao dịch có 

người phục vụ 
Điểm 0 0 137 

(Mã số 

3.1 = 

3.2+3.3

+3.4) 

 Chia ra     

3.2 
Số lượng bưu cục (post 

office) 
Điểm 0 0 29 

3.3 
Số lượng điểm Bưu điện 

văn hoá xã 
Điểm 0 0 108 

3.4 
Số lượng đại lý bưu chính, 

chuyển phát 
Điểm 0 0 0 

3.5 
Số lượng thùng thư công 

cộng độc lập 

Thùng 

thư 
0 0 45  

3.6 
Số lượng thuê bao hộp thư 

bưu chính 
Thuê bao 0 0 16  

3.7 
Số lượng ô tô vận chuyển 

chuyên dụng 
Ô tô 0 0 10  

3.8 
Số lượng xe máy vận 

chuyển chuyên dụng 
Xe máy 0 0 25  

3.9 

Số lượng phương tiện vận 

chuyển chuyên dụng loại 

khác 

… 0 0 0 

Ghi rõ 

loại 

phương 

tiện 

3.10 Tổng số lao động Người 13 1 292  

Ghi chú: Chỉ tiêu 3.10 chỉ lấy số người có ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, các thành 

viên trong hội đồng quản trị, điều hành doanh nghiệp (nếu có). 
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 4. Chất lượng dịch vụ 
 

 Chỉ tiêu Số lượng Ghi chú 

A B 1 2 

4.1 
Tỷ lệ % bưu gửi, hàng gửi đạt chỉ tiêu thời gian 

chuyển phát toàn trình do doanh nghiệp công bố 
94,82% 

 

4.2 
Tỷ lệ % bưu gửi, hàng gửi đạt chỉ tiêu về độ an toàn 

do doanh nghiệp công bố. 
97,45% 

 

4.3 
Số lượng các vụ khiếu nại của khách hàng phát sinh 

trong kỳ (nếu có) 
10,00 

 

4.4 Số vụ đã được giải quyết trong kỳ 10,00 
 

4.5 
Tổng số tiền đã bồi thường cho khách hàng trong 

kỳ (nếu có). Đơn vị tính: Triệu đồng 
16.563,03 

Trong đó, tiền 

do Bưu điện 

tỉnh báo cáo là 

Do Bưu chính 

quốc tế bồi 

thường và bồi 

thường bưu 

gửi trong nước 

bị tai nạn 

trong quá trình 

vận chuyển là 

16.529 triệu 

đồng.  
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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
 HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN  

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT)  

         

  Kỳ báo cáo: Năm 2015   

         

 Kính gởi: Bộ Thông tin và Truyền thông  

         

1. Số lượng thuê bao thoại     

         

Mã số Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số tăng 

trong 

kỳ 

Số giảm 

trong kỳ 

Số có đến 

cuối kỳ 

báo cáo 

Ghi 

chú 

A B C 1 2 3 4 

1.1 
Tổng số thuê bao điện thoại cố 

định hữu tuyến 

Thuê 

bao 

1.258 7.719 55.451 

Báo 

cáo 

năm  

1.2 
Tổng số thuê bao điện thoại cố 

định vô tuyến 
1.733 12.759 25.972 

1.3 
Tổng số thuê bao điện thoại di 

động trả sau 
17.320 16.951 34.499 

1.4 
Tổng số điểm giao dịch (đại 

lý) thông tin di động 
Đại lý 16 0 68 

1.5 

Tổng số trạm phủ sóng thông 

tin di động (Base Station 

Tranceiver subsystem - BTS) 
Trạm 

91 0 1.339 

1.6 

Tổng số trạm điều khiển thông 

tin di động (Base Station 

Controller - BSC) 

0 0 3 

         

2. Doanh thu phát sinh (đơn vị tính: Triệu đồng)   

         

Mã số Tên chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm  2015 
Dự kiến 2016 

A B 1 2 

2.1 Tổng doanh thu phát sinh 1.698.733 1.868.606 

  Trong đó    

2.2 
Doanh thu từ các dịch vụ thông tin di 

động 1.483.923 1.632.315 

2.3 Các khoản đã nộp ngân sách địa phương  123.546 135.901 

2.4 Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện 37.312 41.043 
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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

      

       

 HOẠT ĐỘNG INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN  

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT)  

         

  Kỳ báo cáo: Năm 2015    

         

 Kính gửi:   Bộ Thông tin và Truyền thông  

         

1. Thuê bao Internet đến cuối kỳ báo cáo 
(BÁO CÁO QUÝ, NĂM)

 

Mã số Tên nhóm thuê bao 
Đơn vị 

tính 
Số tăng 

Số 

giảm 

Số có 
đến cuối 

kỳ 

A B C 1 2 3 

1.1 

Thuê bao truy nhập gián tiếp qua mạng 

điện thoại công cộng bằng hình thức quay 

số, thẻ trả trước. 

Thuê bao 

(quy đổi) 
  

  

1.2 

Thuê bao truy nhập Internet gián tiếp qua 

mạng điện thoại công cộng PSTN có ký 

hợp đồng với doanh nghiệp 

Thuê bao 

  

  

1.3 Thuê bao Internet băng rộng (xDSL) Thuê bao   99.837 

  Chia ra:   (Mã số 1.3 = 1.4+1.5+1.6) 

1.4 Cá nhân. hộ gia đình Thuê bao   53.378 

1.5 Cơ quan tổ chức Thuê bao   26.435 

1.6 Điểm công cộng Thuê bao   20.024 

  Chia ra:  (Mã số 1.6 = 1.7+1.8+1.9) 

1.7 Đại lý Thuê bao   0 

1.8 Điểm Bưu điện văn hóa xã  Thuê bao   0 

1.9 
Điểm truy nhập công cộng khác ở cấp xã 

(thư viện. trạm xá. trường học....) 
Thuê bao 

  
20.024 

1.10 

Truy nhập Internet gián tiếp qua các thuê 

bao vô tuyến cố định, di động CDMA, 

GSM 

Thuê bao 

  

227.036 

1.11 
Truy nhập Internet qua hệ thống cáp đồng 

truyền hình (CATV) 
Thuê bao 

  
0 

1.12 
Truy nhập Internet qua hệ thống cáp quang 

tới tận nhà thuê bao (FTTH)  
Thuê bao 

  
42.621 

1.13 
Truy nhập Internet bằng kênh thuê riêng 

(leased-line) (quy đổi ra 64Kbps) 
64Kbps 

  
35 

 

Chỉ tiêu 1.3. 1.11 và 1.12 được tính vào nhóm thuê bao băng rộng 

Chỉ tiêu 1.1. 1.2 và 1.10 được tính vào nhóm thuê bao gián tiếp (dial-up) 

Chỉ tiêu 1.13 được tính là thuê bao kết nối trực tiếp 
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Ngày nhận: 

trước ngày 20 

tháng sau kỳ 

báo cáo 
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2. Danh sách các doanh nghiệp Internet cung cấp dịch vụ trên địa bàn và thực hiện báo cáo kỳ 

này
 (BÁO CÁO QUÝ, NĂM) 

Stt Tên doanh nghiệp Internet Ghi chú (*) 

 A B C 

2.1 Viễn Thông An Giang (Vinaphone) 1  

2.2 Viettel chi nhánh An Giang                 1 

2.3 FPT chi nhánh An Giang 0 

2.4 SPT Chi nhánh An Giang 0 

 Tổng số DN báo cáo  2  

 

(*) Ghi số 1 vào cột C tương ứng nếu doanh nghiệp đã gửi báo cáo đến Sở và số liệu đã được tập hợp chung vào 

biểu 06/SB. Ghi số 0 nếu doanh nghiệp không báo cáo. 

Cộng các số trên cột C vào dòng Tổng số DN báo cáo để tính số lượng doanh nghiệp báo cáo. 

         

 

 
          An Giang, ngày  17 tháng  03 năm 2016  

Người lập biểu      GIÁM ĐỐC  

 

 

 

                              Đã ký  

 

   

        Lương Ngọc Thu                                              Trương Minh Thuần 

 

 

 

Số ĐT: 0766.58.22.40 

Số ĐT di động: 0919.72.69.69 
     

Hộp thư điện tử: lnthu@angiang.gov.vn      
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